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NOTICE TO CLERK OF DISTRICT COURT  

THÔNG BÁO CHO THƯ KÝ TÒA ÁN CẤP KHU  

DO NOT FILE COPY OR RETAIN 

KHÔNG NỘP BẢN SAO HOẶC GIỮ LẠI 
 

 

 

DISTRICT COURT OF ____________________ COUNTY, KANSAS 

TÒA ÁN CẤP KHU CỦA QUẬN ____________________ , KANSAS 

 

 

____________________________, Plaintiff / Nguyên Đơn 

              

v. / và 

      Case No. / Mã Số Vụ Án _______________ 

 

____________________________, Defendant / Bị Đơn 
 

 

JUDGMENT DEBTOR’S STATEMENT OF ASSETS 

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN CỦA BÊN NỢ THEO PHÁN QUYẾT 

 

TO THE JUDGMENT CREDITOR (person that is owed money): 

GỬI CHỦ NỢ THEO PHÁN QUYẾT (người sở hữu tiền): 

If the Judgment Debtor has not paid you the amount of the judgment with costs and 

interest due within 14 days after the file-stamped date of the Journal Entry, mail a copy of 

the Journal Entry and this form to the Judgment Debtor. You must also file a Small 

Claims Certificate of Mailing with the clerk to show you sent the documents.   

Nếu Bên Nợ Theo Phán Quyết không thanh toán cho quý vị khoản tiền theo phán quyết 

bao gồm chi phí và lãi, trong vòng 14 ngày kể từ ngày đóng dấu hồ sơ Biên Bản Ghi 

Nhận, gửi qua đường bưu điện một bản sao Biên Bản Ghi Nhận và mẫu này cho Bên Nợ 

Theo Phán Quyết. Quý vị cũng phải nộp Chứng Nhận Gửi Khiếu Nại Nhỏ Qua Đường 

Bưu Điện cho thư ký tòa án để chứng minh rằng quý vị đã gửi các tài liệu này.   
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TO THE JUDGMENT DEBTOR (person that owes money): 

GỬI BÊN NỢ THEO PHÁN QUYẾT (người nợ tiền): 

A judgment has been entered against you and unless you pay the judgment, you must fill 

out this form and mail it or bring it to the court clerk within 30 days after the day you 

received it. If you do not complete and return this form within that time, the Court may 

impose penalties on you. 

Một phán quyết đã được tuyên chống lại quý vị và, trừ khi quý vị thanh toán theo phán 

quyết, quý vị phải điền vào biểu mẫu này và gửi qua bưu điện hoặc mang trực tiếp đến 

cho thư ký tòa án trong vòng 30 ngày kể từ ngày quý vị nhận được. Nếu quý vị không 

hoàn thành và gửi lại biểu mẫu này trong thời hạn đó, Tòa Án có thể áp dụng hình phạt 

đối với quý vị. 

If the Judgment Debtor is an individual, complete paragraphs 1 through 8 of this form. If 

the Judgment Debtor is a corporation, partnership, or other legal entity, omit paragraphs 1 

through 8 and follow the instructions on page 4. 

Nếu Bên Nợ Theo Phán Quyết là một cá nhân, hãy điền từ đoạn 1 đến 8 trong biểu mẫu 

này. Nếu Bên Nợ Theo Phán Quyết là một công ty, công ty hợp danh, hoặc pháp nhân 

khác, bỏ qua đoạn 1 đến 8 và làm theo hướng dẫn ở trang 4. 

EMPLOYMENT 

VIỆC LÀM 

1. I am ___ employed; ___ not employed.

Tôi hiện ___ có việc làm; ___ không có việc làm.

My employer is: / Chủ lao động của tôi là:

_______________________________

My employer’s address is: / Địa chỉ chủ lao động của tôi là:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. I am paid:
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Tôi được trả lương: 

☐ Daily /  

Hàng ngày 

☐ Weekly / 

Hàng tuần 

☐ Every two weeks / 

Hai tuần một lần 

☐ Twice a month /  

Hai lần một tháng 

☐ Monthly /  

Hàng tháng 
☐ Other (explain)__________________________________ 

Khác (giài thích) 

 

3. My typical gross pay each pay period is $_______________. 

Mức lương gộp mỗi kỳ trả là $_______________. 

4. My typical take home pay each pay period is $_______________. 

Mức lương thực nhận mỗi kỳ trả là $_______________. 

CASH AND BANK DEPOSITS 

TIỀN MẶT VÀ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 

 

5. I have the following assets: 

Tôi có các tài sản sau: 

Cash on hand:  $__________ 

Tiền mặt:  $__________ 
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Money in banks, savings and loans, credit unions, and other financial institutions: 

Tiền gửi tại ngân hàng, tiết kiệm và cho vay, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài 

chính khác: 

Name & Address of  

Financial Institution 

Tên và Địa Chỉ của Tổ Chức 

Tài Chính 

Account 

Number 

Số Tài Khoản 

Individual or 

Joint 

Cá Nhân hay 

Đồng Sở Hữu 

Balance 

Số Dư 

 

 

  $ 

 

 

  $ 

 

 

  $ 

 

 

 

PROPERTY 

TÀI SẢN 

6. I own the following automobiles, other vehicles, or boats (in my name or jointly): 

Tôi sở hữu các xe cơ giới, phương tiện khác hoặc thuyền sau đây (đứng tên tôi hoặc 

đồng sở hữu): 

 

Make and Year 

Nhãn Hiệu và Năm Sản Xuất 

Fair Market 

Value 

Giá Trị Thị 

Trường Hợp Lý 

Individual or 

Joint 

Cá Nhân hay 

Đồng Sở Hữu 

Amount Owed 

Số Tiền Nợ 

 

 

$  $ 

 

 

$  $ 

 

 

$  $ 

 

 



This bilingual form is provided as a convenience. Forms submitted to the court must be completed in English. 

Biểu mẫu song ngữ này được cung cấp để mang lại sự thuận tiện. Các biểu mẫu đệ trình lên tòa án phải được hoàn 

thành bằng Tiếng Anh. 

 

The translated text on this form was provided by the Kansas Office of Judicial Administration. 

Bản dịch của biểu mẫu này được Văn Phòng Quản Lý Tư Pháp Kansas cung cấp. 

07/2023 ©KSJC 

 SMALL CLAIMS 

KHIẾU NẠI NHỎ 

STATEMENT OF ASSETS  
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN  

Page 5 of 6 

7. I own the following personal property not listed above: 

Tôi sở hữu các tài sản cá nhân khác sau đây không được liệt kê ở trên: 

(List anything of value owned in your name or jointly. Do not list household 

furniture and furnishings, appliances, or clothing.) 

(Liệt kê bất kỳ tài sản có giá trị nào đứng tên quý vị hoặc đồng sở hữu. Không liệt 

kê đồ nội thất, trang thiết bị trong nhà, thiết bị điện gia dụng hoặc quần áo.) 

 

Description 

Mô tả 

Fair Market 

Value 

Giá Trị Thị 

Trường Hợp Lý 

Individual or 

Joint 

Cá Nhân hay 

Đồng Sở Hữu 

Address Where 

Property is Located 

Địa Chỉ Nơi Đặt 

Tài Sản 

 

 

$   

 

 

$   

 

 

$   

 

8. I own the following real estate (in my name or jointly): 

Tôi sở hữu bất động sản sau đây (đứng tên tôi hoặc đồng sở hữu): 

 

Address of Real Estate 

Địa Chỉ Bất Động Sản 

Fair Market 

Value 

Giá Trị Thị 

Trường Hợp Lý 

Individual or 

Joint 

Cá Nhân hay 

Đồng Sở Hữu 

Amount Owed 

Số Tiền Nợ 

 

 

$  $ 

 

 

$  $ 
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CORPORATION, PARTNERSHIP, OR OTHER LEGAL ENTITY: Attach to this 

form a statement describing the nature, value, and exact location of all assets of the 

corporation, partners, or other legal entity, and a statement showing that the person 

signing this form is authorized to submit this form on behalf of the corporation, 

partnership, or other legal entity. 

CÔNG TY, HỢP DANH HOẶC TỔ CHỨC PHÁP LÝ KHÁC: Đính kèm vào biểu 

mẫu này bản kê khai mô tả tính chất, giá trị và vị trí chính xác của tất cả tài sản thuộc 

công ty, các thành viên hợp danh hoặc tổ chức pháp lý khác, và bản kê khai chứng minh 

người ký biều mẫu này có thẩm quyền nộp biểu mẫu này thay mặt cho công ty, hợp danh 

hoặc tổ chức pháp lý khác. 

 

Pursuant to K.S.A. 53-601, I declare under penalty of perjury that the foregoing is true 

and correct. 

Theo Luật của Tiểu Bang Kansas (Kansas Statutes Annotated, K.S.A.) 53-601, tôi tuyên 

bố, dưới hình phạt của tội khai man, rằng những điều trên đây là đúng sự thật và chính 

xác. 

Executed on:____________________ (date) 

Lập vào ngày:____________________ (ngày) 

 

_______________________________ ______________________________________ 

 

Type or Print Name 

Tên Đánh Máy hoặc Viết In 

Signature of Judgment of Debtor or 

Authorized Agent of Corporation, 

Partnership, or Other Legal Entity 

Chữ ký của Bên Nợ Theo Phán Quyết hoặc 

Đại Diện Được Ủy Quyền của Công Ty, 

Hợp Danh hoặc Tổ Chức Pháp Lý Khác 
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